[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:
a) Tên gói thầu: Rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố.
b) Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội.
c) Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày - người cần thiết (nếu có).
a) Phạm vi công việc: Rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố.
b) Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Nội. 
c) Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội.
d) Thời gian thực hiện công việc: 365 ngày.
đ) Tiến độ thực hiện: dự kiến từ tháng 5/2026.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.
	STT
	Nhiệm vụ
	Số người
	Số ngày

	A
	CHUYÊN GIA (Ccg)
	
	

	I
	Khảo sát, thu thập dữ liệu
	
	

	1
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá buýt BRT
	
	

	1.1
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức lao động, tiền lương, khấu hao buýt BRT
	2
	3

	1.2
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức tiêu hao nhiên liệu buýt BRT
	5
	3

	1.3
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức bảo dưỡng ngày và bảo dưỡng các cấp (lao động, vật tư) buýt BRT
	2
	3

	1.4
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về xây dựng định mức sửa chữa lớn buýt BRT
	2
	3

	1.5
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức sử dụng lốp, ắc quy, vật liệu bôi trơn buýt BRT
	2
	3

	1.6
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức nhà chờ, quản lý, vận hành áp dụng khoa học công nghệ buýt BRT
	2
	3

	1.7
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức quản lý chung, lợi nhuận định mức và định mức khác buýt BRT
	2
	3

	1.8
	Khảo sát, rà soát, thu thập dữ liệu về báo giá phục vụ xây dựng đơn giá buýt BRT
	2
	3

	2
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật buýt CNG (trung bình, nhỏ)
	
	

	2.1
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức lao động, tiền lương, khấu hao phương tiện buýt CNG (trung bình, nhỏ)
	2
	3

	2.2
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức tiêu hao nhiên liệu buýt CNG (trung bình, nhỏ)
	5
	3

	2.3
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức bảo dưỡng ngày và bảo dưỡng các cấp (lao động, vật tư) buýt CNG (trung bình, nhỏ)
	2
	3

	2.4
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về xây dựng định mức sửa chữa lớn buýt CNG (trung bình, nhỏ)
	2
	3

	2.5
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức sử dụng lốp, ắc quy, vật liệu bôi trơn buýt CNG (trung bình, nhỏ)
	2
	3

	2.6
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức nhà chờ, quản lý, vận hành áp dụng khoa học công nghệ buýt CNG (trung bình, nhỏ)
	2
	3

	2.7
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức quản lý chung, lợi nhuận định mức và định mức khác buýt CNG (trung bình, nhỏ)
	2
	3

	2.8
	Khảo sát, rà soát, thu thập dữ liệu về báo giá phục vụ xây dựng đơn giá buýt CNG (trung bình, nhỏ) 
	2
	3

	3
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật buýt điện lớn
	
	

	3.1
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức lao động, tiền lương, khấu hao phương tiện buýt điện lớn
	2
	3

	3.2
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức tiêu hao nhiên liệu buýt điện lớn
	5
	3

	3.3
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức bảo dưỡng ngày và bảo dưỡng các cấp (lao động, vật tư) buýt điện lớn
	2
	3

	3.4
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về xây dựng định mức sửa chữa lớn buýt điện lớn
	2
	3

	3.5
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức sử dụng lốp, ắc quy, vật liệu bôi trơn buýt điện lớn
	2
	3

	3.6
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức nhà chờ, quản lý, vận hành áp dụng khoa học công nghệ buýt điện lớn
	2
	3

	3.7
	Khảo sát, rà soát thu thập dữ liệu về định mức quản lý chung, lợi nhuận định mức và định mức khác buýt điện lớn
	2
	3

	3.8
	Khảo sát, rà soát, thu thập dữ liệu về báo giá phục vụ xây dựng đơn giá buýt điện lớn
	2
	3

	II
	Rà soát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
	
	

	4
	Rà soát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật buýt BRT
	
	

	4.1
	Rà soát xây dựng về định mức lao động, tiền lương, khấu hao phương tiện buýt BRT
	1
	5

	4.2
	Rà soát xây dựng về định mức tiêu hao nhiên liệu buýt BRT
	1
	5

	4.3
	Rà soát xây dựng về định mức bảo dưỡng ngày và bảo dưỡng các cấp (lao động, vật tư) buýt BRT
	1
	5

	4.4
	Rà soát xây dựng về xây dựng định mức sửa chữa lớn buýt BRT
	1
	5

	4.5
	Rà soát xây dựng về định mức sử dụng lốp, ắc quy, vật liệu bôi trơn buýt BRT
	1
	5

	4.6
	Rà soát xây dựng về định mức nhà chờ, quản lý, vận hành áp dụng khoa học công nghệ buýt BRT
	1
	5

	4.7
	Rà soát xây dựng về định mức quản lý chung, lợi nhuận định mức và định mức khác buýt BRT
	1
	5

	5
	Rà soát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật buýt CNG (trung bình, nhỏ)
	
	

	5.1
	Rà soát xây dựng về định mức lao động, tiền lương, khấu hao phương tiện buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	5.2
	Rà soát xây dựng về định mức tiêu hao nhiên liệu buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	5.3
	Rà soát xây dựng về định mức bảo dưỡng ngày và bảo dưỡng các cấp (lao động, vật tư) buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	5.4
	Rà soát xây dựng về xây dựng định mức sửa chữa lớn buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	5.5
	Rà soát xây dựng về định mức sử dụng lốp, ắc quy, vật liệu bôi trơn buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	5.6
	Rà soát xây dựng về định mức nhà chờ, quản lý, vận hành áp dụng khoa học công nghệ buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	5.7
	Rà soát xây dựng về định mức quản lý chung, lợi nhuận định mức và định mức khác buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	6
	Rà soát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật buýt điện lớn
	
	

	6.1
	Rà soát xây dựng về định mức lao động, tiền lương, khấu hao phương tiện buýt điện lớn
	1
	5

	6.2
	Rà soát xây dựng về định mức tiêu hao nhiên liệu buýt điện lớn
	1
	5

	6.3
	Rà soát xây dựng về định mức bảo dưỡng ngày và bảo dưỡng các cấp (lao động, vật tư) buýt điện lớn
	1
	5

	6.4
	Rà soát xây dựng về xây dựng định mức sửa chữa lớn buýt điện lớn
	1
	5

	6.5
	Rà soát xây dựng về định mức sử dụng lốp, ắc quy, vật liệu bôi trơn buýt điện lớn
	1
	5

	6.6
	Rà soát xây dựng về định mức nhà chờ, quản lý, vận hành áp dụng khoa học công nghệ buýt điện lớn
	1
	5

	6.7
	Rà soát xây dựng về định mức quản lý chung, lợi nhuận định mức và định mức khác buýt điện lớn
	1
	5

	III
	Rà soát, xây dựng đơn giá
	
	

	7
	Rà soát xây dựng đơn giá buýt BRT
	
	

	7.1
	Rà soát xây dựng chi phí vật tư trực tiếp buýt BRT
	1
	5

	7.2
	Rà soát xây dựng chi phí nhân công trực tiếp buýt BRT
	1
	5

	7.3
	Rà soát xây dựng đơn giá chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp buýt BRT
	1
	5

	7.4
	Rà soát xây dựng chi phí sản xuất chung buýt BRT
	1
	5

	7.5
	Rà soát xây dựng chi phí hợp lý, hợp lệ khác (nếu
có) theo quy định phục vụ sản xuất (chưa tính ở trên) buýt BRT
	1
	5

	7.6
	Rà soát xây dựng đơn giá chi phí quản lý, tổng chi
phí sản xuất kinh doanh, giá thành (01) đơn vị hàng hóa, dịch vụ, lợi nhuận dự kiến buýt BRT
	1
	5

	8
	Rà soát xây dựng đơn giá buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	
	

	8.1
	Rà soát xây dựng chi phí vật tư trực tiếp buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	8.2
	Rà soát xây dựng chi phí nhân công trực tiếp buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	8.3
	Rà soát xây dựng đơn giá chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	8.4
	Rà soát xây dựng chi phí sản xuất chung buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	8.5
	Rà soát xây dựng chi phí hợp lý, hợp lệ khác (nếu
có) theo quy định phục vụ sản xuất (chưa tính ở trên) buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	8.6
	Rà soát xây dựng đơn giá chi phí quản lý, tổng chi
phí sản xuất kinh doanh, giá thành (01) đơn vị hàng hóa, dịch vụ, lợi nhuận dự kiến buýt CNG (trung bình và nhỏ)
	1
	5

	9
	Rà soát xây dựng đơn giá buýt điện lớn
	
	

	9.1
	Rà soát xây dựng chi phí vật tư trực tiếp buýt điện lớn
	1
	5

	9.2
	Rà soát xây dựng chi phí nhân công trực tiếp buýt điện lớn
	1
	5

	9.3
	Rà soát xây dựng đơn giá chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp buýt điện lớn
	1
	5

	9.4
	Rà soát xây dựng chi phí sản xuất chung buýt điện lớn
	1
	5

	9.5
	Rà soát xây dựng chi phí hợp lý, hợp lệ khác (nếu
có) theo quy định phục vụ sản xuất (chưa tính ở trên) buýt điện lớn
	1
	5

	9.6
	Rà soát xây dựng đơn giá chi phí quản lý, tổng chi
phí sản xuất kinh doanh, giá thành (01) đơn vị hàng hóa, dịch vụ, lợi nhuận dự kiến buýt điện lớn
	1
	5

	IV
	Viết báo cáo
	
	

	10
	Viết báo cáo xây dựng định mức buýt BRT
	1
	4

	11
	Viết báo cáo xây dựng định mức buýt CNG (trung 
bình, nhỏ)
	1
	4

	12
	Viết báo cáo xây dựng định mức buýt điện lớn
	1
	4

	13
	Viết báo cáo xây dựng đơn giá buýt BRT
	1
	4

	14
	Viết báo cáo xây dựng đơn giá buýt CNG (trung 
bình, nhỏ)
	1
	4

	15
	Viết báo cáo xây dựng đơn giá buýt điện lớn
	1
	4

	B
	CHI PHÍ QUẢN LÝ (Cql= Ccg * a%)
	
	

	C
	CHI PHÍ KHÁC (Chi phí văn phòng phẩm, phiếu khảo sát, in ấn, đóng quyển, phô tô) (Ck)
	
	

	D
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (TL=(Ccg+Cql) * b%)
	
	

	E
	THUẾ (VAT) (T=(Ccg+Cql+Ck+TL) * c%)
	
	

	F
	TỔNG CỘNG (Ccg+ Cql+ Ck+ TL + T)
	
	

	
	LÀM TRÒN
	
	


3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Tháng 5/2026.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo: Báo cáo kết quả rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt BRT, buýt CNG (trung bình, nhỏ), buýt điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự kiến thời gian báo cáo: sau khi ký hợp đồng 05 tháng.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu phải phù hợp với yêu cầu nhân sự chủ chốt tại mục 2 Chương III về Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Chủ đầu tư sẵn sàng tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai công tác khảo sát trên các tuyến buýt nhằm phục vụ cho việc thu thập dữ liệu cho dự án và cung cấp các tài liệu có liên quan để nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ của mình.


